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Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ học kì I của chương trình sách giáo khoa Sinh học 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận 

Sinh học 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của học kì I – chương trình Sinh 

học 

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm) 

Câu 1: Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người 

theo cách nào sau đây? 

A. Vận chuyển tích cực 

B. Vận chuyển thụ động 

C. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động 

D. Vận chuyển khuếch tán 

Câu 2: Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccharose 

không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng 

cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch 

A. saccharose nhược trương.  

B. saccharose ưu trương 

C. ure ưu trương.  

D. ure nhược trương. 

Câu 3: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở chỗ: 

A. đều chứa axit nucleic 

B. đều là hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau 

C. đều tổng hợp protein, lipit, đường 

D. đều nằm sát và thông với màng nhân 

Câu 4: Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 protein ra khỏi tế bào? 

A. Lưới nội chất trơn.  

B. Bộ máy golgi và màng sinh chất 

C. Bộ máy golgi.  

D. Màng sinh chất. 

Câu 5: Phân tử sinh học được dùng làm khuôn để tổng hợp protein ở ribosome là: 

A. DNA.  

B. mRNA.  

C. rRNA.  

D. tRNA. 

Câu 6: Loại tế bào sau đây có chứa nhiều lysosome nhất là: 



 

 

 

 

A. Tế bào bạch cầu  

B. Tế bào hồng cầu 

C. Tế bào thần kinh  

D. Tế bào cơ 

Câu 7: Cơ chất là: 

A. Chất tham gia phản ứng do enzyme xúc tác 

B. Chất tạo ra do nhiều enzyme liên kết lại 

C. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng cho do enzyme xúc tác 

D. Chất tham gia cấu tạo enzyme 

Câu 8: Phát biểu sau đây có nội dung đúng là: 

A. Enzim sẽ lại biến đổi khi tham gia vào phản ứng 

B. Ở động vật, enzyme do các tuyến nội tiết tiết ra 

C. Enzyme là một chất xúc tác sinh học 

D. Enzyme được cấu tạo từ các disaccharide 

Câu 9: Vận chuyển chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao là cơ chế 

A. Chủ động  

B. Thụ động  

C. Khuếch tán  

D. Thẩm thấu 

Câu 10: Trong hô hấp tế bào, chu trình Krebs diễn ra tại: 

A. Màng trong ti thể.  

B. Màng thylakoid. 

C. Tế bào chất.  

D. Chất nền ti thể. 

Câu 11: Câu có nội dung đúng sau đây là : 

A. Sự khuếch tán là 1 hình thức vận chuyển chủ động. 

B. Vật chất trong cơ thể luôn di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao. 

C. Vận chuyển tích cực là sự thẩm thấu. 

D. Sự vận chuyển chủ động trong tế bào cần được cung cấp năng lượng. 

Câu 12: Trong ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt động của enzyme, thì nhiệt độ tối ưu của 

môi trường là giá 

trị nhiệt độ mà ở đó: 

A. Enzyme có hoạt tính thấp nhất 

B. Enzyme ngừng hoạt động 

C. Enzyme bắt đầu hoạt động 

D. Enzyme có hoạt tính cao nhất 

II. Tự luận (4,0 điểm) 

Câu 1: trình tổng hợp và quá trình phân giải có mối quan hệ với nhau như thế nào? 

Câu 2: Tại sao khi chẻ rau muống thành sợi và ngâm vào nước thì các sợi rau lại cuộn tròn 

lại? 


